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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN LONG BIÊN T 

PHỐ HÀ NỘI 
 

Số: 01/QĐ-TA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Long Biên, ngày 04  tháng 01  năm 2024 
 

                                       QUYẾT ĐỊNH 

             Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN – T PHỐ HÀ NỘI 

Với T phần tiến hành phiên họp gồm có: 

1. Thẩm phán: Ông Nguyễn Đ Vĩnh 

2. Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến - Thư ký Tòa án  

Ngày 04 tháng 01 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Long Biên, TP. 

Hà Nội tiến hành phiên họp xem xét, áp dụng biện pháp xử lý hành chính Đưa vào cơ 

sở giáo dục bắt buộc, theo Thông báo thụ lý số 91/2023/QĐ-TA ngày 21 tháng 12 

năm 2023 và Quyết định mở phiên họp số 91/2023/QĐ-TA ngày 21 tháng 12 năm 

2023 đối với: 

Họ và tên: Tô Gia B; Giới tính: N; Sinh ngày: 15/12/2009 (khi vi phạm 13 tuổi, 

03 tháng, 04 ngày); Nơi thường trú: số 221 phố Đ, phường O, quận Đ, Hà Nội; Nơi ở 

hiện nay: 54 Ngõ 1 phố P, phường B, quận Long Biên, Hà Nội; Nghề nghiệp: Học 

sinh; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt N; Trình độ văn hóa: 7/12; 

Con ông Tô Vũ H và bà Nguyễn Giao L; Tiền án, Tiền sự: Không. 

                                     (Có mặt tại phiên họp) 

Có sự tham gia của: 

1. Cơ quan đề nghị: Công an quận Long Biên – T phố Hà Nội 

Đại diện hợp pháp của cơ quan đề nghị: Công an Quận Long Biên, TP Hà Nội.  

Đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Văn Quang – Chức vụ: Phó đội trưởng 

Đội cảnh sát hình sự, Công an quận Long Biên, (Theo văn bản ủy quyền ngày 

21/12/2023). 

2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên – T phố Hà Nội tham 

gia phiên họp: Bà Nguyễn Thanh Hương - Kiểm sát viên 

3. Người đại diện hợp pháp của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính đưa vào trường giáo dưỡng: Bà Vũ Thị T, sinh năm: 1961; Nơi cư trú: Số 

54 ngõ 01 P, phường B, quận Long Biên, T phố Hà Nội. (là bà nội; Có  mặt) 

4. Người trợ giúp pháp lý cho người bị đề nghị: Bà Bùi Thị Hải Lưu- Trợ 

giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước T phố Hà Nội. (Có mặt) 
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                                                  NHẬN THẤY: 

Tô Gia B sinh ngày 15/12/2009. Nơi thường trú: số 221 phố Đ, phường O, 

quận Đ, Hà Nội; Chỗ ở: số 54 Ngõ 1 P, phường B, quận Long Biên, Hà Nội có những 

hành vi vi phạm pháp luật, cụ thể: 

Ngày 16/03/2023, Nguyễn Quốc K (sinh năm: 2006, nơi cư trú: Ngọc Lâm, 

Long Biên, Hà Nội) và Dương Trung T (sinh năm: 2006, nơi cư trú: Thôn 2, Giang 

Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội) xảy ra mâu thuẫn do xe mô tô do T điều khiển 

phong nhanh vượt, tạt đầu xe mô tô của K dẫn đến việc K hẹn T đánh nhau vào ngày 

19/03/2023. K thông tin cho bạn bè về thời gian, địa điểm để đi cùng. Khoảng 12 giờ 

30 phút ngày 19/03/2023, K, Nguyễn Hải Đ (sinh năm: 2008, nơi cư trú: Ngọc Lâm, 

Long Biên, Hà Nội), Nguyễn Ngọc T (sinh năm: 2007, nơi cư trú: Thạch Bàn, Long 

Biên, Hà Nội), Phạm Bảo N và Tô Gia B (lai lịch nêu trên), Nguyễn T C (sinh năm: 

2009, trú tại: Đức Giang, Long Biên, Hà Nội), Nguyễn Trọng Đ (sinh năm: 2009, trú 

tại: Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội) và một số bạn bè tụ tập tại khu vực bụi tre thuộc 

phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội. Tại đây, T, C cho Đ mượn 02 con dao tông. 

Đ giữ lấy 01 con dao tông và đưa 01 con dao tông cho Tô Gia B. Sau đó, cả nhóm di 

chuyển đi tìm nhóm của T. Khi đi, T điều khiển xe mô tô chở K, Đ; Phạm Bảo N điều 

khiển xe mô tô chở Tô Gia B; Nguyễn Trọng Đ điều khiển xe mô tô chở Nguyễn T C. 

Khi đang đi trên đường Cổ Linh thì K nhìn thấy Dương Trung T đang điều 

khiển xe mô tô chở Nguyễn Anh M (sinh năm: 2006, nơi cư trú: Thôn 1, Giang Cao, 

Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội). K liền chỉ tay về phía T và hô: “nó kìa”. T điều khiển 

xe mô tô chở K, Đ phóng nhanh đuổi theo xe của T. Phạm Bảo N nghe thấy liền 

phóng nhanh theo xe của T. T, N điều khiển xe mô tô trên đường đê Xuân Quan - 

Long Biên với tốc độ khoảng 70-80 km/h đến đoạn đường gần trụ sở Công an 

phường Long Biên thì áp sát được xe của T, M. T điều khiển xe mô tô ép xe của T 

vào lề đường bên phải và dùng chân đạp về phía xe mô tô của T, Đ rút dao tông từ 

trong người ra chém 02 nhát vào vùng bả vai trái của M. T thấy xe của T chậm lại 

phía sau nên hô lên bảo Phạm Bảo N: “đuổi đi”. N điều khiển xe chở Tô Gia B phóng 

nhanh áp sát xe của T. Tô Gia B rút dao tông ra chém nhiều nhát về phía M khiến xe 

của T, M phải tránh né sang phía lề đường bên phải. Do T đang điều khiển xe với tốc 

độ cao nên đã va chạm mạnh với hộp sát kỹ thuật khiến xe bị đổ, văng trên mặt 

đường. Hậu quả: 

- Nguyễn Anh M: nhập viện Đức Giang ngày 19/03/2023 với chẩn đoán chấn 

thương sọ não nặng, chuyển đến Bệnh viện Việt Đức từ 19 giờ 30 phút ngày 

19/03/2023 điều trị đến ngày 21/03/2023 thì xuất viện về nhà tại Thôn 1 Giang Cao, 

Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội do thương tích nặng. Đến 22 giờ ngày 22/03/2023, 

Nguyễn Anh M tử vong tại Thông 1 Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội. Kết 

luận giám định pháp y xác định: nạn nhân Nguyễn Anh M nhiều khả năng tử vong 
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do: Đa chấn thương; Chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt nặng. 

- Dương Trung T: Từ ngày 19/03/2023 đến 11/05/2023 điều trị tại nhiều bệnh 

viện. Ngày 11/05/2023, Dương Trung T xuất viện về nhà. Hồi 14 giờ ngày 

27/06/2023, Dương Trung T tử vong tại Thôn 1 làng cổ Bát Tràng, Bát Tràng, Gia 

Lâm, Hà Nội. Kết luận giám định pháp y nhận định: Dương Trung T nhiều khả năng 

tử vong do đa chấn thương, chấn thương sọ não kín (đụng dập nhu não rải rác nhiều 

vị trí, tụ máu trong sylvius, xuất huyết liềm đại não và lều tiểu não, xuất huyết sừng 

chẩm não thất bên hai bên, phù não lan tỏa). Kèm theo chấn thương ngực kín (đụng 

dập nhu mô phổi) và gãy xương đùi biến chứng viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết. 

Tại Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 567 ngày 08/11/2023 

của Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội kết luận: 

“Ngày 19/03/2023 trên đường đê Xuân Quan - Long Biên theo Cều từ quận 

Long Biên đi cầu Vĩnh Tuy, Nguyễn Quốc K, Nguyễn Hải Đ, Nguyễn Ngọc T, Phạm 

Bảo N, Tô Gia B sử dụng xe mô tô và dùng vũ khí truy đuổi, tấn công xe mô tô do 

Dương Trung T cầm lái chở Nguyễn Anh M khiến T, M bị ngã dẫn đến tử vong. Hành 

vi của Nguyễn Quốc K, Nguyễn Ngọc T, Nguyễn Hải Đ là hết sức nguy hiểm, xâm 

phạm trực tiếp đến tính mạng của người khác, đã cấu T tội Giết người, quy định tại 

khoản 1 Điều 123 -  Bộ luật hình sự. 

Đối với Phạm Bảo N, Tô Gia B: Khi cùng K, Đ, T thực hiện hành vi truy đuổi, 

tấn công Dương Trung T, Nguyễn Anh M vào ngày 19/03/2023, Phạm Bảo N, Tô Gia 

B đều dưới 14 tuổi nên chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 12 

Bộ luật hình sự. 

Ngày 21/12/2023, Công an quận Long Biên, T phố Hà Nội lập hồ sơ đề nghị áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Trường giáo dưỡng đối với Tô Gia B. Tại 

phiên họp, đại diện cơ quan đề nghị là Công an quận Long Bi giữ  nguyên quan điểm 

đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng đối với Tô 

Gia B với thời hạn 12 tháng tại Trường Giáo dưỡng số 02, địa chỉ: Mai Sơn, Yên Mô, 

Ninh Bình.   

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên, TP. Hà Nội: 

Qua nghiên cứu hồ sơ, xét thấy đủ điều kiện để “Đưa vào trường giáo dưỡng” đối với 

Tô Gia B tại Trường giáo dưỡng số 02, địa chỉ: Mai Sơn, Yên Mô, Ninh Bình đối với 

Tô Gia B trong thời hạn từ 18 tháng đến 24 tháng. 

Ý kiến của Người bị đề nghị- anh Tô Gia B và người đại diện theo pháp luật và 

trợ giúp viên pháp lý thực hiện trợ giúp pháp lý cho người bị đề nghị: Đề nghị Tòa án 

xem xét giảm nhẹ thời gian áp dụng biện pháp giáo dục bắt buộc đối với anh Tô Gia 

B. Người trợ giúp bổ sung ý kiến: Căn cứ khoản 2 Điều 59 Luật Xử lý Vi phạm Hành 

chính giảm nhẹ một phần trách nhiệm cho anh Bảo.  
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Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên họp, căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên họp, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ ý kiến 

của cơ quan đề nghị, người bị đề nghị và ý kiến của Kiểm sát viên. 

XÉT THẤY: 

Về mặt hợp pháp của hồ sơ: Công an quận Long Biên đã lập hồ sơ đầy đủ, 

đúng thủ tục theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định 81/NĐ-CP, 

ngày 19/7/2013 quy định C tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm 

hành chính; Nghị định 140/2021/NĐ-CP, ngày 31/12/2021 quy định chế độ áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc; 

Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13, ngày 20/01/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

quy định về trình tự, thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành 

chính tại Tòa án nhân dân. 

Về tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật, các tình tiết tăng 

nặng, giảm nhẹ, nhân thân, mức độ nhận thức của Tô Gia B thì thấy: Ngày 19/3/2023 

trên đường đê Xuân Quan- Long Biên theo Cều từ quận Long Biên đi cầu Vĩnh Tuy, 

Nguyễn Quốc K, Nguyễn Hải Đ, Nguyễn Ngọc T, Phạm Bảo N, Tô Gia B sử dụng 

mô tô và dùng vũ khí truy đuổi, tấn công xe mô tô do Dương Trung T cầm lái chở 

Nguyễn Anh M khiến T, M bị ngã dẫn đến tử vong. Hành vi của các đối tượng là hết 

sức nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng của người khác, cấu T tội Giết 

người, quy định tại khoản 1 Điều 123 BLHS. Khi thực hiện hành vi phạm tội, Tô Gia 

B dưới 14 tuổi nên chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 12 

BLHS. Tuy nhiên, Tô Gia B sinh ngày 15/12/2009 có đầy đủ khả năng nhận thức và 

điều khiển hành vi của mình nhưng vẫn thực hiện hành vi phạm tội. 

Do vậy, đề nghị của Trưởng công an quận Long Biên áp dụng biện pháp đưa 

vào trường giáo dưỡng đối với Tô Gia B tại Trường giáo dưỡng số 02, địa chỉ: Mai 

Sơn, Yên Mô, Ninh Bình thời hạn 24 tháng là có căn cứ, đúng quy định tại khoản 2 

Điều 91 Luật xử lý vi phạm hành chính. 

Việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng đối với 

Tô Gia B nhằm mục đích ngăn chặn không tiếp tục vi phạm pháp luật và phạm tội, 

đồng thời giúp anh Bảo học tập, lao động, sinh sống dưới sự quản lý của trường giáo 

dưỡng, đồng thời cảm hóa giúp đỡ họ hoàn lương trở T công dân tốt có ích cho bản 

thân, gia đình, xã hội và tái hòa nhập cộng đồng. 

Ngoài ra, việc áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng còn góp phần vào 

công cuộc phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm nói chung và phòng, chống vi 

phạm hành chính nói riêng. 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được có trong hồ sơ xử lý hành 

chính. Trên cơ sở xem xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. Tòa án nhân dân quận Long 
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Biên xét thấy chấp nhận đề nghị của Trưởng công an quận Long Biên bằng hình thức 

đưa vào trường giáo dục tập trung nhưng xét hậu quả 02 người bị hại tử vong, người 

bị áp dụng tuy chưa đủ tuổi nhưng liều lĩnh bất chấp coi thường tính mạng người 

khác, người bị áp dụng lợi dụng đông người, dùng hung khí và phương tiện nguy 

hiểm chạy xe tốc độ cao, mâu thuẫn nhỏ nhặt ảnh hưởng người tham gia giao thông 

khác. Chấp nhận quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên cần 

thiết áp dụng biện pháp xử lý hành chính với Tô Gia B.  

Áp dụng khoản 3 Điều 2; khoản 2 Điều 3; khoản 2 Điều 5; điểm b khoản 2 

Điều 6; Điều 10; Điều 91; Điều 92; khoản 2 Điều 105; Điều 106; Điều 107;  khoản 1 

Điều 108; điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 110 Luật xử lý vi phạm hành chính. 

Áp dụng Điều 2, khoản 1 Điều 3; Điều 22; Điều 23; Điều 24; khoản 1 Điều 29; 

Điều 30 và Điều 31 của Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét quyết định áp dụng các 

biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân số 09/2014/UBTVQH13 ngày 

20/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội. 

Áp dụng Nghị định số 02/2014/NĐ-CP ngày 1-/01/2014 của Chính phủ quy 

định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng 

và cơ sở giáo dục bắt buộc. 

Vì các lẽ trên, 

                                         QUYẾT ĐỊNH: 

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng đối với 

Tô Gia B. 

2. Thời gian chấp hành tại trường giáo dưỡng là 24 (Hai mươi bốn) tháng, kể 

từ ngày người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ để đưa đi trường giáo 

dưỡng.  

3. Anh Tô Gia B hoặc người đại diện hợp pháp của anh Tô Gia B có quyền 

khiếu nại, Công an quận Long Biên có quyền kiến nghị và Viện kiểm sát nhân dân 

quận Long Biên có quyền kháng nghị quyết định này trong thời hạn 03 (Ba) ngày làm 

việc kể từ ngày Tòa án công bố quyết định. 

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, 

kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. 

5. Cơ quan thi hành quyết định: Công an quận Long Biên có trách nhiệm 

đưa anh Tô Gia B vào Trường giáo dưỡng số 02, địa chỉ: Mai Sơn, Yên Mô, Ninh 

Bình. 
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Nơi nhận: 

- VKSND quận Long Biên; 

- Công an quận Long Biên; 

- UBND quận Long Biên; 

- Người bị áp dụng; 

- Lưu hồ sơ. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 
Nguyễn Đăng Vĩnh 
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